
Nam Nữ Trước khi sáp nhập Sau khi sáp nhập
Cấp huyện (ghi 

rõ tên huyện)

Cấp xã (ghi rõ tên 

xã)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Phạm Lý Ba 21/12/1983
Xã Phú Thuận, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau
Xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau 18/7/2007 Kinh

Đảng ủy xã 

Nguyễn Việt Khái

Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch HĐND 

Thạc sĩ xây dựng 

Đảng và chính quyền 

Nhà nước

Cao cấp A
Tương 

đương CVC
B Huyện Phú Tân X

2 Nguyễn Văn Sơn 27/12/1974

Xã Nguyễn Việt Khái, 

huyện Phú Tân, 

tỉnh Cà Mau

Xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà 

Mau
03/2/1998 Kinh

HĐND xã Nguyễn 

Việt Khái

Phó Chủ tịch 

HĐND 

Thạc sĩ Quản lý kinh 

tế; Cử nhân kinh tế 
Cao cấp B CVC C Huyện Phú Tân X

3 Nguyễn Hồng Thắm 24/4/1983
Xã Tân Hưng Tây, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
26/4/2005 Kinh

UBMTTQVN xã 

Nguyễn Việt Khái

Chủ tịch 

UBMTTQVN  
Đại học Hành chính Cao cấp B CVC B1 Huyện Phú Tân X

4 Nguyễn Văn Dũ 15/8/1978
Xã Đông Thới, huyện 

Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Xã Cái Nước, tỉnh Cà 

Mau
19/8/2003 Kinh

Đảng ủy xã 

Nguyễn Việt Khái

Chủ nhiệm Ủy ban 

Kiểm tra Đảng ủy
Đại học Luật Cao cấp A CVC B1 Huyện Phú Tân X

5 Hồ Thanh Phương 07/10/1969
Xã Việt Thắng, Phú Tân, 

Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
30/6/1998 Kinh

Đại học Quản lý 

Kinh tế
Cao cấp B CV B Huyện Phú Tân X

6 Ông Văn Sái 04/8/1984
Ấp Vàm Đình xã Phú 

Thuận, Phú Tân, Cà Mau
Xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau 09/02/2007 Kinh

UBMTTQVN xã 

Nguyễn Việt Khái

Phó Chủ tịch 

UBMTTQVN, 

Chủ tịch Hội Cựu 

Chiến binh

Cử nhân Luật Trung cấp B B Xã Phú Thuận X

7 Nguyễn Đức Thông 09/09/1983
Xã Phú Mỹ, Phú Tân, Cà 

Mau
Xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau 14/5/2007 Kinh

UBND xã Nguyễn 

Việt Khái

Trưởng phòng Văn 

hóa - Xã hội
Cử nhân Trung cấp A CV B Xã Phú Mỹ X

8 Nguyễn Hoàng Khoa 03/01/1976
Xã Phú Tân - Phú Tân – 

Cà Mau
Xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau 03/9/2006 Kinh

Đảng ủy xã 

Nguyễn Việt Khái

Trưởng ban Xây 

Dựng đảng
Đại học chính trị học Cao cấp A CV B1 Xã Phú Tân X

9 Dương Văn Dũng 05/12/1981
Xã Trần Thới, huyện Cái 

Nước, tỉnh Cà Mau

Xã Cái Nước, tỉnh Cà 

Mau
09/10/2005 Kinh

Đảng ủy xã 

Nguyễn Việt Khái

Phó Chánh Văn 

phòng Đảng ủy

Đại học Quản lý nhà 

nước
Trung cấp B CV B Xã Việt Thắng X

10 Huỳnh Minh Thắng 20/5/1975
Xã Việt Thắng, Phú Tân, 

Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
10/10/2002 Kinh

Đảng ủy xã 

Nguyễn Việt Khái

Người hoạt động 

không chuyên 

trách

Đại học Luật Trung cấp B Xã Việt Thắng X

11 Tô Văn Điệp 20/4/1971
Xã Việt Thắng, Phú Tân, 

Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
06/03/2001 Kinh ấp Má Tám

Bí thư chi bộ, kiêm 

Trưởng ấp
Sơ cấp Xã Việt Thắng X

12 Lê Văn Hùng 17/12/1990
Xã Việt Thắng, huyện 

Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
09/12/2014 Kinh

Đảng ủy xã 

Nguyễn Việt Khái

Chuyên viên Văn 

phòng Đảng ủy

Thạc sĩ Luật; ĐH 

Ngữ văn
Trung cấp A CV B1 Xã Việt Thắng X

13 Dương Văn Nòi 10/10/1988
Xã Việt Thắng, Phú Tân, 

Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
09/10/2010 Kinh ấp Tân Thành Trưởng ấp Trung cấp A B1 Xã Việt Thắng X

14 Lê Hoàng Sông 13/02/1971
Xã Việt Thắng, Phú Tân, 

Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
04/03/2003 Kinh

Đại học Xây dựng 

đảng

Tương 

đương Cao 

Cấp

A CV B Xã Việt Thắng X

15 Dương Mỹ Til 05/3/1985
TT, Cái  Nước huyện Cái 

Nước,

Xã Cái Nước, tỉnh Cà 

Mau
11/11/2011 Kinh

UBMTTQVN xã 

Nguyễn Việt Khái

Phó Chủ tịch Hội 

Liên hiệp Phụ nữ
Đại học Xã Hội học Trung cấp A B Xã Việt Thắng X

16 Nguyễn Văn Hiếu 10/10/1986
Xã Rạch Chèo, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
14/5/2012 Kinh

UBMTTQVN xã 

Nguyễn Việt Khái

Chuyên viên 

UBMTTQVN 
Đại học Luật Trung cấp B CV B Xã Việt Thắng X
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17 Nguyễn Văn Út 08/9/1986
Xã Trần Thới, Cái Nước, 

Cà Mau

Xã  Cái Nước, tỉnh Cà 

Mau
19/5/2013 Kinh

Chi bộ ấp Hiệp 

Thành
Bí thư chi bộ Đại học Trung cấp A B Xã Việt Thắng X

18 Trần Văn Khải 06/12/1984
Xã Việt Thắng, Phú Tân, 

Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
07/03/2008 Kinh

Ban Chỉ huy Công 

an xã Nguyễn Việt 

Khái

Phó Trưởng Công 

an
Đại học Cảnh Sát Trung cấp B CV B1 Xã Việt Thắng X

19 Nguyễn Văn Bòn 20/6/1986
Xã Việt Thắng, Phú Tân, 

Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
16/9/2010 Kinh ấp Hiệp Thành Trưởng ấp Sơ cấp Xã Việt Thắng X

20 Nguyễn Hoàng Dư 07/10/1968
Xã Việt Thắng, Phú Tân, 

Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
16/8/1998 Kinh

Trung cấp Hành 

chính
Trung cấp B Xã Việt Thắng X

21 Đặng Văn Khang 15/9/1985
Xã Việt Thắng, Phú Tân, 

Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
15/9/2005 Kinh ấp Kiến Vàng A Bí thư chi bộ Sơ cấp Xã Việt Thắng X

22 Nguyễn Kim Nhạn 21/8/1997
Xã Việt Thắng, Phú Tân, 

Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
11/08/2017 Kinh

UBND xã Nguyễn 

Việt Khái

Cán bộ tiếp nhận 

hồ sơ Trung tâm 

PVHCC

Đại học Luật Trung cấp B B Xã Việt Thắng X

23 Phan Công Văn 01/01/1988
Xã Việt Thắng, Phú Tân, 

Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
26/4/2014 Kinh

UBND xã Nguyễn 

Việt Khái

Chuyên viên Văn 

phòng HĐND và 

UBND

Thạc sĩ Luật Trung cấp B CV B Xã Việt Thắng X

24 Huỳnh Phương Nhanh 01/3/1984
Xã Việt Thắng, Phú Tân, 

Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
15/12/2004 Kinh

UBND xã Nguyễn 

Việt Khái

Phó Chủ tịch 

UBND

Thạc sĩ Luật Kinh tế; 

ĐH Luật
Cao cấp B CVC

Cử nhân 

Ngôn Ngữ 

Anh

Xã Việt Thắng X

25 Nguyễn Phương Thúy 13/8/1984
Xã Trần Thới, huyện Cái 

Nước, tỉnh Cà Mau

Xã Cái Nước, tỉnh Cà 

Mau
25/6/2010 Kinh

UBND xã Nguyễn 

Việt Khái

Chuyên viên Văn 

phòng HĐND và 

UBND

ĐH Kế toán tổng 

hợp; ĐH Luật
Trung cấp B CV B Xã Việt Thắng X

26 Lê Văn Nghĩa 01/01/1981
Xã Việt Thắng, Phú Tân, 

Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
25/11/2008 Kinh ấp So Đũa

Trưởng ban Công 

tác Mặt trận
Sơ cấp B Xã Việt Thắng X

27 Phạm Văn Trên 15/12/1966
Xã Việt Thắng, Phú Tân, 

Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
22/11/1997 Kinh ấp Dân Quân Trưởng ấp Trung học Sư phạm Sơ cấp Xã Việt Thắng X

28 Nguyễn Văn Liêm 15/8/1976
Xã Việt Thắng, Phú Tân, 

Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
03/11/2003 Kinh Đại học Hành chính Trung cấp B CV B Xã Việt Thắng X

29 Nguyễn Thị Trang 09/02/1992

Xã Phong Điền, huyện 

Trần Văn Thời, tỉnh Cà 

Mau

Xã Sông Đốc, tỉnh Cà 

Mau
10/09/2015 Kinh

UBND xã Nguyễn 

Việt Khái

Chuyên viên 

Trung tâm PVHCC

ĐH Quản lý 

đất đai
Trung cấp B CV B Xã Việt Thắng X

30 Nguyễn Bảo Ân 09/5/1970
Xã Rạch Chèo, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
15/09/2010 Kinh

Đại học Kinh tế - 

Luật
Trung cấp A CV A Xã Rạch Chèo X

31 Nguyễn Thị Chiểu 01/01/1987

Xã Phong Điền, huyện 

Trần Văn Thời, tỉnh Cà 

Mau

Xã Sông Đốc, tỉnh Cà 

Mau
09/03/2009 Kinh

UBND xã Nguyễn 

Việt Khái

Chuyên viên Văn 

phòng HĐND và 

UBND

Đại học Kế toán Trung cấp B CV B Xã Rạch Chèo X

32 Lê Văn Chính 25/09/1973
Xã Tân Hưng Tây, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
12/03/1999 Kinh ấp Lê Năm Bí thư Chi bộ

Đại học công tác xã 

hội
Trung cấp A B Xã Rạch Chèo X

33 Trương Văn Công 10/10/1970
Xã Rạch Chèo, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
02/03/2002 Kinh ấp Rạch Chèo Bí thư Chi bộ

Trung cấp Hành 

chính
Trung cấp Xã Rạch Chèo X

34 Phan Chí Cương 17/03/1992
Xã Rạch Chèo, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
14/5/2019 Kinh

Đại học Giáo dục 

công dân
Trung cấp B B Xã Rạch Chèo X

35 Cao Quốc Đoàn 09/9/1982
Xã Trần Thới, huyện Cái 

Nước, tỉnh Cà Mau

Xã Cái Nước, tỉnh Cà 

Mau
04/03/2008 Kinh

UBND xã Nguyễn 

Việt Khái

Phó Chánh Văn 

phòng HĐND và 

UBND

Đại học Kế toán, Đại 

học Luật
Trung cấp B CV B Xã Rạch Chèo X

36 Trần Hoàng Định 01/01/1965
Xã Rạch Chèo, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
09/03/2009 Kinh ấp Bào Thùng Trưởng ấp Sơ cấp Xã Rạch Chèo X

37 Cao Phương Em 01/01/1991
Xã Trần Thới, huyện Cái 

Nước, tỉnh Cà Mau

Xã Cái Nước, tỉnh Cà 

Mau
20/12/2013 Kinh Đại học  Luật Trung cấp A CV B Xã Rạch Chèo X



38 Tô Hoàng Vĩnh 19/03/1978
Xã Tân Hưng Tây, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
01/03/2004 Kinh

Trạm y tế xã 

Nguyễn Việt Khái
Trưởng trạm BS Chuyên khoa I Trung cấp B CV B Xã Rạch Chèo X

39 Đỗ Vũ Hải 02/3/1991
Xã Phú Thuận, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau
Xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau 08/02/2013 Kinh

UBND xã Nguyễn 

Việt Khái

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - 

Xã hội

Đại học giáo dục thể 

chất
Trung cấp A CV B1 Xã Rạch Chèo X

40 Phạm Thái Mì 10/10/1970
Xã Rạch Chèo, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
09/04/2010 Kinh ấp Tân Nghĩa Trưởng ấp Sơ cấp Xã Rạch Chèo X

41 Nguyễn Phú Nông 15/09/1980
Xã Rạch Chèo, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
04/03/2003 Kinh Đại học Triết Trung cấp A CV B1 Xã Rạch Chèo X

42 Lê Minh Ngoan 16/04/1969
Xã Hưng Mỹ, huyện Cái 

Nước, tỉnh Cà Mau

Xã  HƯng  Mỹ, tỉnh Cà 

Mau
08/03/1998 Kinh

Đại học chính trị học 

và Đại học Kinh tế 

Luật

Cao cấp A CV B Xã Rạch Chèo X

43 Trần Hồng Nua 26/02/1979
Xã Tân Duyệt, huyện 

Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Xã  Đầm Dơi, tỉnh Cà 

Mau
09/01/2008 Kinh Đại học Luật Trung cấp A CV B Xã Rạch Chèo X

44 Dương Minh Luân 08/6/1986
Xã Rạch Chèo, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
01/9/2008 Kinh

Đảng ủy xã 

Nguyễn Việt Khái

Ủy viên Ủy ban 

Kiểm tra
Đại học Luật Trung cấp B CV B1 Xã Rạch Chèo X

45 Huỳnh Thị Lệ Thủy 28/05/1971

Phường Hương Sơ, TP 

Huế, tỉnh Thừa Thiên 

Huế

Phường Hương An, quận 

Phú Xuân, TP Huế
Kinh Chùa Vạn Phước Trụ trì Cao đẳng phật học Xã Rạch Chèo X

46 Nguyễn Văn Trường 01/01/1987
Xã Việt Thắng, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
07/03/2008 Kinh

UBND xã Nguyễn 

Việt Khái

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - 

Xã hội

Đại học Luật Trung cấp A CV B Xã Rạch Chèo X

47 Nguyễn Ngọc Tùng 15/08/1966

Xã Lương Phú, huyện 

Giồng Trôm, tỉnh Bến 

Tre

Xã Lương Phú, tỉnh Bến 

Tre
26/06/2011 Kinh Sơ cấp Xã Rạch Chèo X

48 Lý Văn Gặp 03/06/1978
Xã Tân Hưng Tây, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
27/12/2004 Kinh

UBND xã Nguyễn 

Việt Khái

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa - 

Xã hội

Thạc sĩ Luật Hiến 

pháp và Luật hành 

chính

Trung cấp B CV B1 Xã Rạch Chèo X

49 Lý Minh Tuấn 15/06/1978
Xã Tân Hưng Tây, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
30/12/2012 Kinh ấp Lê Năm Trưởng ấp Sơ cấp A Xã Rạch Chèo X

50 Lâm Vũ 30/05/1990
Xã Rạch Chèo, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
20/06/2009 Kinh

Đại học Luật, Trung 

cấp Quân sự
Trung cấp Căn bản CV B Xã Rạch Chèo X

51  Nguyễn Mĩ Á 16/10/1989
Xã Phú Thuận, Phú Tân, 

Cà Mau
Xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau 27/05/2008 Kinh

UBMTTQVN xã 

Nguyễn Việt Khái

Phó Chủ tịch 

UBMTTQVN, 

Chủ tịch Hội 

LHPN

Đại học công tác xã 

hội
Trung cấp B CV B Xã Tân Hưng Tây X

52  Huỳnh Kiều Diễm 17/12/1980
Xã Tân Hải, Phú Tân, Cà 

Mau
Xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau Kinh

Chi bộ ấp Thứ Vải 

A

Chi hội trưởng Phụ 

nữ ấp
Xã Tân Hưng Tây X

53  Nguyễn Văn Gel 14/5/1985
Xã Tân Hưng Tây, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
15/10/2008 Kinh

HĐND xã Nguyễn 

Việt Khái

Phó Trưởng Ban 

Văn hóa - Xã hội
Đại học Luật Trung cấp B CV B Xã Tân Hưng Tây X

54 Nguyễn Văn Giải 22/9/1984
Xã Tân Hưng Tây, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
08/03/2007 Kinh

Ban Chỉ huy Công 

an xã Nguyễn Việt 

Khái

Hỗ trợ Ban Chỉ 

huy

Trung cấp nghiệp vụ 

Quân sự; Đại học 

Luật

Trung cấp B B Xã Tân Hưng Tây X

55 Trần Văn Giớn 01/01/1968
Xã Tân Hưng Tây, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
Khơme

Chi bộ ấp Thứ Vải 

A
Phó Trưởng ấp Xã Tân Hưng Tây X

56 Nguyễn Chí Hoài 17/12/1988
Xã Tân Hưng Tây, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
22/9/2014 Kinh

Chi bộ ấp Hưng 

Hiệp
Bí thư Chi bộ

Cao đẳng công nghệ 

thông tin
Sơ cấp A A Xã Tân Hưng Tây X

57 Lư Quốc Khải 26/10/1988
Xã Tân Hưng Tây, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
12/08/2008 Kinh Đại học Luật Trung cấp B CV B Xã Tân Hưng Tây X

58  Ngô Líc Kiêl 26/10/1985
Xã Tân Hưng Tây, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
12/09/2010 Kinh

UBND xã Nguyễn 

Việt Khái

Phó Trưởng Phòng 

Văn hóa - Xã hội

Đại học Quản lý đất 

đai; Đại học Luật
Trung cấp B

Tương 

đương CVC
B Xã Tân Hưng Tây X

59  Nguyễn Ngọc Lành 01/01/1984
Xã Tân Hưng Tây, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
09/03/2013 Kinh

Chi bộ ấp Quảng 

Phú

Trưởng ban Công 

tác Mặt trận
Sơ cấp Xã Tân Hưng Tây X



60 Lương Kiên Long 20/04/1983
Xã Tân Hưng Tây, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
27/10/2009 Kinh

Chi bộ ấp Thứ Vải 

B
Bí thư Chi bộ

Đại học công tác xã 

hội
Trung cấp B CV B Xã Tân Hưng Tây X

61 Võ Văn Mua 03/10/1983
Xã Tân Hưng Tây, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
08/03/2007 Kinh

HĐND xã Nguyễn 

Việt Khái

Phó Trưởng Ban 

Kinh tế - Ngân 

sách

Đại học Luật - 

Chuyên ngành Luật 

Kinh tế

Trung cấp A CV A Xã Tân Hưng Tây X

62 Nguyễn Ngọc Nghĩa 01/01/1970
Xã Tân Hưng Tây, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
23/12/2013 Kinh

Chi bộ ấp Kiến 

Vàng
Trưởng ấp Trung cấp Sư phạm Trung cấp Xã Tân Hưng Tây X

63 Lương Trọng Nghĩa 15/9/1990
Xã Tân Hưng Tây, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
11/03/2012 Kinh

Chi bộ ấp Tân Phú 

Thành
Trưởng ấp

Cao đẳng Quản lý 

đất đai
Trung cấp A A Xã Tân Hưng Tây X

64 Lê Văn Nhớ 15/12/1972
Xã Tân Hưng Tây, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
09/03/2003 Kinh

Chi bộ ấp Thứ Vải 

A
Bí thư Chi bộ

Đại học công tác xã 

hội
Trung cấp A CV B Xã Tân Hưng Tây X

65 Nguyễn Văn Phong 01/01/1980
Xã Tân Hải, Phú Tân, Cà 

Mau
Xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau 07/04/2001 Kinh

Chi bộ ấp Thứ Vải 

A
Trưởng ấp Sơ cấp Xã Tân Hưng Tây X

66 Ngô Thanh Phương 06/11/1984
Xã Rạch Chèo, Phú Tân, 

Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
14/7/2008 Kinh

UBND xã Nguyễn 

Việt Khái

Cán bộ Phòng 

Kinh tế

Đại học Kế toán; Đại 

học Luật
Trung cấp B CV B Xã Tân Hưng Tây X

67 Lê Chí Thiện 01/01/1974
Xã Tân Hưng Tây, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
06/03/1999 Kinh

Đại học công tác xã 

hội
Trung cấp B CV A Xã Tân Hưng Tây X

68 Đoàn Trung Tình 15/5/1986
Xã Phú Tân, Phú Tân, Cà 

Mau
Xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau 07/03/2010 Kinh

UBND xã Nguyễn 

Việt Khái

Chuyên viên 

Phòng Kinh tế

Đại học Luật - 

Chuyên ngành Luật 

Kinh tế

Trung cấp A CV B Xã Tân Hưng Tây X

69 Tạ Thành Út 01/01/1986
Xã Tân Hải, Phú Tân, Cà 

Mau
Xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau 08/12/2011 Kinh

Chi bộ ấp Thứ Vải 

B
Đảng viên Sơ cấp Xã Tân Hưng Tây X

70 Quách Văn Út 22/4/1977
Xã Tân Hưng Tây, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Xã Nguyễn Việt Khái, 

tỉnh Cà Mau
23/11/2009 Kinh

Trường Tiểu học 

Tân Hưng Tây A
Phó Hiệu trưởng Đại học Tiểu học Trung cấp B CV B Xã Tân Hưng Tây X


